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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài: 12/03/2025 Trong giáo dục hiện đại, việc phát triển học liệu là vấn đề rất quan trọng 
góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục nhà trường. Đặc biệt với công 
cuộc đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, vấn đề học liệu càng thực sự 
thiết yếu khi chương trình thay đổi. Bài báo đề cập đến những nghiên 
cứu về học liệu, vai trò của học liệu trong giáo dục phổ thông nói chung 
và trong việc giảng dạy chủ đề Văn học ở nội dung giáo dục địa phương 
cấp Trung học cơ sở nói riêng ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt 
Nam. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, vấn đề phát triển học liệu có 
vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục nhà trường, 
cần thiết được nghiên cứu và tìm hiểu một cách hệ thống. Chính vì vậy, 
nghiên cứu phát triển học liệu sẽ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, 
đổi mới phương pháp tiếp cận. Trên thế giới, trong khu vực và ở Việt 
Nam, vấn đề phát triển học liệu đã được quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề 
phát triển học liệu cho chủ đề Văn học trong nội dung giáo dục địa 
phương cấp Trung học cơ sở ở các tỉnh miền núi phía Bắc thì chưa được 
quan tâm nghiên cứu nhiều. Vấn đề này cần được quan tâm nghiên cứu 
trong bối cảnh hiện nay vì nội dung giáo dục địa phương trở thành một 
trong những môn học bắt buộc ở các cấp học phổ thông. 
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1. Giới thiệu  

Trong giáo dục hiện đại, việc phát triển học liệu là vấn đề rất quan trọng góp phần thực hiện 
mục tiêu giáo dục nhà trường. Đặc biệt với công cuộc đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, vấn 
đề học liệu càng thực sự thiết yếu khi chương trình thay đổi. Vậy học liệu là gì? Đã có những 
định hướng, chủ trương nào của Bộ Giáo dục và Đạo tạo (Bộ GD & ĐT), của các địa phương về 
vấn đề phát triển học liệu nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta? Vai trò 
của học liệu đã được đánh giá như thế nào trong giáo dục phổ thông? Nhất là đối với những môn 
học bắt buộc mới được đưa vào chương trình như nội dung giáo dục địa phương? Và ở nội dung 
giáo dục địa phương, học liệu cho việc dạy học chủ đề Văn học hiện nay như thế nào? Đây là 
những vấn đề cơ bản, then chốt cần phải được tìm hiểu để làm sáng tỏ việc phát triển học liệu ở 
trường phổ thông nói chung và nâng cao chất lượng dạy học chủ đề Văn học trong nội dung giáo 
dục địa phương nói riêng. Điều này rất quan trọng đối với cấp Trung học cơ sở (THCS) - cấp học 
đầu tiên thực hiện nội dung giáo dục địa phương như một môn học bắt buộc với nhiều trở ngại, 
khó khăn về ngữ liệu và phương pháp, mục tiêu tiếp cận. 

Nghiên cứu về vấn đề học liệu giáo dục và vai trò của học liệu giáo dục trong dạy học đã được 
nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Trên thế giới, một số tác giả quan tâm tới 
vấn đề phát triển học liệu cho việc dạy học chương trình địa phương như Parrott và Kok [1] chú ý 
tới vấn đề thiết kế chương trình theo hướng đa phương tiện. Các tác giả A. Alenezi [2], Brian 
Tomlinson [3] cũng quan tâm tới vai trò quan trọng của học liệu khi thúc đẩy việc đổi mới 
phương pháp trong giáo dục. Ngoài ra, có một số nghiên cứu cụ thể về học liệu địa phương, phát 
triển học liệu và đổi mới phương pháp giáo dục địa phương như Ervi Rosmayanti và các cộng sự 
[4], Anzar và các cộng sự [5], Vương Kiện Bình [6]. Nhìn chung, vấn đề phát triển học liệu trong 
dạy học chương trình địa phương đã được các nước quan tâm và có một số nghiên cứu. Tuy 
nhiên, chưa có nghiên cứu của nước ngoài về học liệu của chủ đề văn học trong giáo dục địa 
phương ở Việt Nam. 

Ở Việt Nam, vấn đề phát triển học liệu trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông cũng 
được quan tâm. Một số nhà nghiên cứu chú ý tới học liệu và vai trò của học liệu trong giáo dục 
[7], [8], cả học liệu truyền thống và điện tử [9]. Tuy nhiên, tùy theo mục đích khảo sát, các tác 
giả chưa có cái nhìn thống nhất trong việc đánh giá vai trò của học liệu trong mối quan hệ với 
năng lực giáo viên và sự tác động của nó đối với sự đổi mới phương pháp trong dạy và học. 
Nghiên cứu về học liệu dành cho nội dung giáo dục địa phương có một số tác giả quan tâm như 
Nguyễn Đức Hạnh và cộng sự [10], Cao Thị Hảo và cộng sự [11], v.v. Các tác giả mới quan tâm 
chủ đề Văn học trong chương trình cũ hoặc ở từng địa phương, lớp học. Do đó, chưa có những 
nghiên cứu hệ thống về học liệu cho nội dung giáo dục địa phương theo chương trình 2018, đặc 
biệt, chủ đề Văn học trong chương trình giáo dục địa phương cấp THCS ở các tỉnh miền núi phía 
Bắc của Việt Nam chưa được quan tâm nghiên cứu. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo hướng đến đối tượng là những bài nghiên cứu, đánh giá về vấn đề phát triển học liệu và 
vai trò của học liệu trong dạy học nói chung và dạy học chủ đề văn học trong giáo dục địa phương 
nói riêng. Phương pháp chủ yếu được chúng tôi sử dụng trong bài viết là phân tích, khảo sát và 
đánh giá vấn đề. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã thu thập các công trình khoa học, bài báo, 
tài liệu trên tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước. Các tài liệu này có liên quan đến học liệu giáo 
dục địa phương nói chung, và chủ đề Văn học trong giáo dục địa phương cấp THCS các tỉnh miền 
núi phía Bắc nói riêng. Tất cả các tư liệu, tài liệu trên đều được chọn lọc, phân tích và xử lí. Chúng 
tôi cũng sử dụng phương pháp thống kê để tập hợp và khảo sát tài liệu nhằm định lượng những 
nghiên cứu chủ yếu về phát triển học liệu trong giáo dục địa phương ở trong và ngoài nước. Kết quả 
thống kê cũng là một chỉ báo định lượng quan trọng về sự quan tâm của giới nghiên cứu đối với 
vấn đề học liệu và phát triển học liệu trong giáo dục nói chung và giáo dục địa phương nói riêng. 
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3. Kết quả nghiên cứu 

Theo thống kê của chúng tôi (trong 85 tài liệu khảo sát) thì sự phân bố tài liệu về phát triển học 
liệu có thể chia thành ba nhóm tài liệu như sau: nhóm thứ nhất là các văn bản của Bộ, tỉnh về học liệu 
và phát triển học liệu chiếm 14/85 tài liệu, tương đương 16,5%; nhóm thứ hai là các tài liệu về phát 
triển học liệu trong giáo dục phổ thông chiếm 60/85 tài liệu, tương đương 70,5%; nhóm thứ ba là các 
tài liệu tập trung về phát triển học liệu với chủ đề Văn học trong giáo dục địa phương các tỉnh miền 
núi phía Bắc, chiếm 11/85 tài liệu, tương đương  13,0%. Tỉ lệ này được thể hiện ở Hình 1. 

 
Hình 1. Phân bố tài liệu phát triển học liệu 

Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá cụ thể ba xu hướng trên để thấy thực trạng nghiên 
cứu về học liệu và phát triển học liệu trong giáo dục phổ thông và trong dạy học chủ đề Văn học 
ở nội dung giáo dục địa phương cấp THCS khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. 

3.1. Những định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương về học liệu cho giáo dục 
địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông 

Học liệu được hiểu là: “Các phương tiện vật chất lưu giữ, mang hoặc phản ánh nội dung học tập, 
nghiên cứu. Học liệu có thể sử dụng dưới dạng truyền thống (tranh ảnh, ảnh dạng thẻ) và học liệu 
điện tử. Học liệu điện tử là các tài liệu học tập được số hóa theo một kiến trúc định dạng và kịch bản 
nhất định, được lưu trữ trên các thiết bị điện tử như CD, USB, máy tính, mạng máy tính nhằm phục 
vụ cho việc dạy và học. Dạng thức số hóa có thể là văn bản (text), bảng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, 
video, phần mềm máy tính và hỗn hợp các dạng thức nói trên” [12]. Trong quy định này, học liệu 
chính là tất cả các phương tiện có thể lưu trữ hoặc phản ánh nội dung học tập, nghiên cứu, các tài liệu, 
phương tiện giáo dục. Nó được sử dụng ở dạng truyền thống và dạng học liệu điện tử. Nhiều tác giả 
quan tâm tới học liệu số và cho rằng, có nhiều loại tài liệu khác nhau có thể được sử dụng trong kho 
học liệu số. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đều không đi ra ngoài định hướng, cách hiểu về 
học liệu theo quy định của Bộ GD & ĐT. Tuy nhiên, tuỳ từng vấn đề quan tâm mà người nghiên cứu 
đã hoạch định rõ hoặc đưa ra cách hiểu về học liệu một cách cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh, bối cảnh 
giáo dục hiện nay. Trong đó, nhiều công trình đề cập đến học liệu điện tử. Học liệu truyền thống ít 
được nghiên cứu cụ thể. Đặc biệt là nghiên cứu học liệu gắn với thực trạng, nguồn nhân lực thực tế 
của các địa phương, nhất là khu vực miền núi phía Bắc để đề xuất, xây dựng phát triển học liệu thì 
chưa được chú ý. Đây là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu. 

Bộ GD & ĐT là nơi định hướng và ban hành nhiều quy định, chủ trương về vấn đề giáo dục 
địa phương. Trong Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể 2018 [13], một văn 
bản quan trọng có tính chất kim chỉ nam về đổi mới chương trình, sách giáo khoa hiện hành đã 

16.50%

70.50%

13%

Các văn bản của Bộ, Tỉnh về học liệu và phát triển học liệu

Các tài liệu về phát triển học liệu trong giáo dục phổ thông

Các tài liệu về phát triển học liệu ở chủ đề Văn học trong giáo dục địa phương các tỉnh miền 
núi phía Bắc
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quy định rõ một số vấn đề giáo dục địa phương về nội dung và mục tiêu, giáo dục địa phương phải 
phản ánh: “Những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi 
trường, hướng nghiệp,… của địa phương”. Nó có mục tiêu rất cụ thể là “Bổ sung cho nội dung giáo 
dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi 
sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã 
học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương” [13,tr.32]. Như vậy, nội dung giáo dục 
địa phương cho thấy việc xây dựng học liệu cần phải thể hiện được những vấn đề cơ bản hoặc thời 
sự về các mặt tiêu biểu như văn hoá, lịch sử, hướng nghiệp, v.v. của địa phương đó. Mục tiêu giáo 
dục cũng cho thấy đây là môn học bắt buộc rất quan trọng, hướng đến tất cả học sinh và thống nhất 
chung trong cả nước. Định hướng này cho thấy học liệu phải hướng đến xây dựng theo khung 
thống nhất chung của cả nước và hướng đến hình thành nhân cách và bồi dưỡng tình yêu quê 
hương, trách nhiệm với địa phương cho người học. Bên cạnh đó, trong Chương trình tổng thể 2018, 
Bộ GD & ĐT cũng quy định rõ Nội dung giáo dục của địa phương là một môn học bắt buộc với vị 
trí ở các cấp THCS như sau: “Ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, nội dung giáo dục 
của địa phương có vị trí tương đương các môn học khác” [13,tr.32]. Như vậy, nhìn vào tổng thể 
chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục địa phương có vai trò rất quan trọng, được chú 
trọng ở các cấp học, là hoạt động quan trọng, bắt buộc, xuyên suốt trong các giai đoạn giáo dục. 
Đối với cấp THCS và trung học phổ thông, giáo dục địa phương là môn học bắt buộc và có vị trí 
tương đương những môn học khác và có 35 tiết/1 lớp. Số lượng tiết học tương đối lớn. Do đó, nội 
dung giáo dục địa phương có một vị trí quan trọng trong đổi mới giáo dục đã và đang thực hiện ở 
nước ta hiện nay. Trong đó, chủ đề Văn học là một trong những chủ đề chính, phản ánh sâu sắc tâm 
hồn và bản sắc văn hoá đặc trưng của mỗi vùng, miền, địa phương. 

Về vai trò của các tỉnh trong việc xây dựng học liệu, phát triển chương trình giáo dục địa 
phương, Bộ GD & ĐT cũng quy định rõ: “Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, 
chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương; chỉ đạo việc tổ chức biên soạn, thẩm 
định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt” [13,tr.32]. Đây là định hướng có tính chất 
quyết định để các tỉnh tiến hành xây dựng học liệu phục vụ giảng dạy và học tập cho nội dung 
giáo dục địa phương. Học liệu phải đảm bảo các yêu cầu của chương trình giáo dục, do địa 
phương biên soạn nhưng theo hướng dẫn và được sự phê duyệt của Bộ GD & ĐT. Điều này cho 
thấy vai trò xuyên suốt của Bộ GD & ĐT trong việc biên soạn tài liệu địa phương để đáp ứng yêu 
cầu giáo dục địa phương, đảm bảo nguyên tắc giáo dục được thống nhất trong cả nước. Các tỉnh 
cũng có vị trí nhất định khi trực tiếp là đơn vị biên soạn và chỉnh sửa để tài liệu địa phương đáp 
ứng yêu cầu giáo dục. Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Bộ GD & ĐT, 63 tỉnh thành trong cả 
nước đã lên kế hoạch, chương trình để xây dựng tài liệu giáo dục địa phương cho tỉnh mình. Hiện 
nay tài liệu này đã được đưa vào thực hiện lần lượt (từ năm học 2021-2022 đến nay năm học 
2024-2025) từ lớp 6 đến lớp 12 một cách đồng bộ. 

Như vậy, vấn đề biên soạn tài liệu giáo dục địa phương đã được thực hiện và tài liệu này là học 
liệu chính thống trong việc dạy và học nội dung giáo dục địa phương ở các tỉnh. Tuy nhiên, vì là 
môn học mới, học liệu lần đầu biên soạn và phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực, tài chính của từng 
tỉnh nên chất lượng khác nhau. Đặc biệt, vấn đề đổi mới phương pháp, tư liệu tham khảo, bài giảng 
powpoint, và các học liệu khác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nội dung giáo dục còn rất hạn 
chế, nhất là đối với những tỉnh còn nhiều khó khăn, khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều 
địa phương chưa có học liệu khác tham khảo ngoài cuốn Tài liệu giáo dục địa phương do tỉnh biên 
soạn. Chính vì vậy, vấn đề phát triển học liệu sẽ là một yếu tố quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn 
cho giáo viên và học sinh phổ thông khi dạy và học nội dung giáo dục địa phương. Từ đó hiện thực 
hóa được mục tiêu giáo dục mà Bộ GD & ĐT và các tỉnh đã đặt ra, nâng cao chất lượng giáo dục 
nội dung địa phương. Do vậy, cần nghiên cứu vấn đề phát triển học liệu giáo dục địa phương ở các 
tỉnh miền núi phía Bắc để đánh giá được thực trạng dạy học nội dung giáo dục địa phương.   
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3.2. Những nghiên cứu về học liệu giáo dục và vai trò của học liệu trong giáo dục phổ thông   

* Trên thế giới, một số tác giả đã quan tâm tới vấn đề học liệu và học liệu số cho chương trình 
địa phương. Theo Parrott và cộng sự [1], học liệu số là một tài liệu học tập được cung cấp dưới 
định dạng điện tử, là sự tích hợp của các dạng thức đa phương tiện được số hóa khác nhau như: 
văn bản, âm thanh, hoạt hình. Alenezi [2] khi nghiên cứu vai trò của tài liệu học tập điện tử trong 
việc nâng cao hành vi dạy và học đã nhấn mạnh sự tác động mạnh mẽ của Internet vào cuộc sống 
hàng ngày của con người. Internet đã trở thành công cụ phổ biến để con người tiếp xúc với thế 
giới. Nghiên cứu trên đã đánh giá sự tồn tại và sử dụng tài liệu học tập điện tử trong môi trường 
giáo dục ảnh hưởng như thế nào đến hành vi dạy - học của giáo viên, học sinh và cho rằng, việc 
sử dụng các tài liệu và công cụ E-learning trong bối cảnh giáo dục càng nhiều thì hiệu suất của 
học sinh và hiệu quả của thực hành giảng dạy càng cao. Qua đó, nhà nghiên cứu cho rằng học 
liệu điện tử đã trở thành một công cụ cơ bản trong lĩnh vực giáo dục. Rõ ràng, vai trò của học 
liệu, nhất là học liệu điện tử rất quan trọng. Nó trở thành công cụ cơ bản tác động tới quá trình 
dạy học và góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường phổ thông. Brian Tomlinson 
[3] trong công trình về phát triển tài liệu phục vụ dạy và học ngoại ngữ cũng đưa ra quan điểm 
khẳng định vai trò quan trọng của học liệu. Theo tác giả này, trong việc dạy và học ngôn ngữ, văn 
hoá, vấn đề phát triển tài liệu phải luôn được đặt ra. Các nghiên cứu về lĩnh vực phát triển học 
liệu mới cho việc học và dạy ngôn ngữ cũng được chú ý trong đó. Bài báo cũng xác định những 
lỗ hổng trong tài liệu giáo dục và đưa ra các đề xuất để cải thiện, thay đổi nó trong tương lai khi 
phát triển học liệu và nghiên cứu trong lĩnh vực này.  

Ở một số nước đa dân tộc ở khu vực châu Á, vấn đề phát triển học liệu cho văn học địa 
phương cấp THCS cũng được quan tâm. Ở Trung Quốc, tác giả Vương Kiện Bình đã đề cập đến 
nền móng lịch sử nghiên cứu văn học địa phương Trung Quốc [6]. Trong một bài viết trên Tạp 
chí Đại học Quảng Tây, tác giả cho rằng, việc nghiên cứu văn học địa phương Trung Quốc sẽ 
giúp có định hướng tốt trong vấn đề phát triển giáo dục ở các vùng khó khăn, nhiều dân tộc thiểu 
số của Trung Quốc. Tác giả Vương Quảng Đông [14] quan tâm tới vấn đề Nghiên cứu văn học 
quê hương thời kì đương đại  và chỉ ra nhiều thành tựu quan trọng của khu vực văn học địa 
phương. Ngoài ra còn có công trình của các tác giả Mạnh Thiệu Dũng [15] cũng quan tâm đến sự 
phát triển của văn học địa phương thời kì hiện đại ở miền Tây của Trung Quốc. 

Ở Hàn Quốc, chương trình giáo dục phổ thông được thay đổi rất nhiều lần. Khi đề cập đến 
chương trình giáo dục địa phương, các tác giả cũng có nhiều ý kiến. Đáng chú ý là ý kiến của tác 
giả Kim Jin Soek, trong bài viết Sự liên hệ giữa sáng tạo và đổi mới: trường hợp chương trình 
Hàn Quốc [16]. Ông cho rằng, chương trình giáo dục cấp độ địa phương thiết lập bởi người quản 
lí, giám sát của giáo dục địa phương. Năm 2009, Hàn Quốc đã ban hành chương trình quốc gia 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên điểm thay đổi quan trọng ở chương trình địa phương là: 
Mở rộng khuyến khích chương trình nhà trường. Cách thức tổ chức của Hàn Quốc như sau: Bộ 
Giáo dục có 2 người phụ trách chương trình địa phương. Mỗi Sở Giáo dục ở các tỉnh có khoảng 
20 cố vấn cho trường trung học, trong đó cố vấn cho chương trình nhà trường có 2 người, ở cấp 
phòng cũng sẽ có nhân sự phụ trách. Như vậy, cách sắp xếp của Hàn Quốc đã tạo nên một hệ 
thống từ trên xuống chịu trách nhiệm giám sát chương trình địa phương và chương trình nhà 
trường. Những sự thay đổi của chương trình nhà trường còn đáp ứng nhiều chính sách của quốc 
gia. Thậm chí họ còn có giải thưởng trường học xuất sắc “Excellent school, diserve curricula”. 
Chương trình địa phương của Hàn Quốc tập trung vào các vấn đề: nhiều hoạt động hơn trong 
phạm vi chương trình và sau chương trình nhà trường; nhiều người tham dự hơn sau chương trình 
nhà trường; nhiều chương trình giáo dục nghề nghiệp cho học sinh cấp 2 [17]. 

Ở Indonesian, các tác giả Ervi Rosmayanti và cộng sự [18] quan tâm tới vấn đề phát triển học 
liệu bằng thơ cho sách dạy về môi trường và văn hóa địa phương dành cho học sinh lớp 4. Các tác 
giả này đã cho thấy sự đa dạng của học liệu và vấn đề tâm lí tiếp nhận của người học tác động trực 
tiếp tới cách thức trình bày của học liệu. Hiệu quả của giáo dục được nâng cao nếu chúng ta biết 
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phát triển học liệu phù hợp với tâm lí, lứa tuổi học sinh. Đây cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến việc phát triển học liệu phù hợp với người học. Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển tài 
liệu giảng dạy môi trường và văn hóa địa phương ở Kudus (một vùng của Indonesian) phù hợp với 
nhu cầu của giáo viên và học sinh. Do đó, nâng cao hiệu quả giáo dục. Anzar và các cộng sự [5] lại 
chú trọng phát triển học liệu kịch trong chương trình giáo dục ngôn ngữ ở Indonesia. Các tác giả 
cho rằng phát triển học liệu giảng dạy về kịch trên cơ sở văn hoá bản địa nhằm mục đích tạo ra các 
tài liệu giảng dạy về kịch. Điều này đã mang lại hiểu quả nhất định trong dạy học kịch. 

Tóm lại, ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới về vấn đề phát triển học liệu, 
nhất là học liệu điện tử cho vấn đề học tập và phát triển Văn học địa phương ở các địa phương 
còn nhiều khó khăn hoặc vùng dân tộc thiểu số ở một số nước. Các công trình nghiên cứu có 
đóng góp lớn trong việc khẳng định vai trò quan trọng của văn học địa phương và sự phát triển 
của học liệu để nâng cao chất lượng giáo dục trong dạy học văn học địa phương. Đồng thời, 
những nghiên cứu về văn học địa phương tại các vùng miền khác nhau của các nước khu vực 
châu Á cũng đang được thực hiện rộng rãi nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa yếu tố vùng miền, con 
người và vấn đề phát triển học liệu dạy học. Tuy nhiên, những nghiên cứu cụ thể về vấn đề phát 
triển học liệu dạy học chủ đề Văn học địa phương vẫn còn hạn chế. Đặc biệt là nghiên cứu về 
phát triển học liệu cho dạy học chủ đề Văn học trong nội dung giáo dục địa phương ở Việt Nam 
chưa được quan tâm nghiên cứu. 

* Ở Việt Nam, vấn đề phát triển học liệu là một trong những nhu cầu quan trọng trong giáo dục 
nhằm đáp ứng yêu cầu học tập trong một xã hội mở hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc 
biệt là vấn đề đổi mới phương pháp, hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học 
theo định hướng giáo dục mới thì vấn đề học liệu là vấn đề hết sức quan trọng trong việc dạy và 
học hiện nay, nhất là với giáo dục địa phương. Một số tác gỉa đã quan tâm nghiên cứu như: nhóm 
tác giả Phan Thị Thanh Hội, khi xây dựng và sử dụng bộ học liệu số trong dạy học cũng khẳng định 
vai trò của học liệu số trong giáo dục: “Sử dụng học liệu số (HLS) trong dạy học là một xu thế cho 
thời đại công nghệ 4.0. Với sự phát triển công nghệ số đã tạo ra một thế giới phẳng giúp cho người 
học dễ dàng tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ của thế giới, đồng thời đó cũng là cơ hội tạo ra môi 
trường thuận lợi để học liệu mở phát triển. Các HLS thường gắn liền với công nghệ số và truy cập 
trực tuyến, trong đó yếu tố bản quyền được chú trọng để chất lượng nguồn HLS mở nâng cao. Bộ 
HLS sẽ giúp cho “giáo dục mở”/ “học tập mở” trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn cho người 
học” [19, tr.28]. Rõ ràng, học liệu, nhất là học liệu số có vai trò rất quan trọng trong giáo dục, giúp 
phát triển cơ hội học tập của con người trong thời đại công nghệ số hiện nay. Nghiên cứu về vấn đề 
phát triển hệ thống học liệu giáo dục cho chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam đã được 
quan tâm bởi nhiều nhà khoa học [7], [20], [21]. Phạm Trắc Vũ [7] đã đánh giá và xây dựng cơ sở lí 
luận, thực tiễn cho việc phát triển học liệu trong trường phổ thông và khẳng định vai trò quan trọng 
của học liệu trong việc nâng cao chất lượng dạy học ở phổ thông. Tập trung nghiên cứu nhiều hơn 
cả là những công trình, bài viết về vấn đề xây dựng học liệu, nhất là học liệu điện tử để đáp ứng nhu 
cầu dạy học của các môn học cụ thể trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Chúng ta có thể kể 
tới các bài viết như: Vấn đề phát triển học liệu số cho các trường đại học cũng được đặt ra như là 
một nhiệm vụ bức thiết, đáp ứng nhu cầu nguồn học liệu dạy và học cho giáo dục ở Việt Nam [20], 
[21]. Các tác giả đều cho rằng, học liệu, nhất là học liệu số có vai trò rất quan trọng trong việc phát 
triển giáo dục hiện đại. Nó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí; Truy cập đến các tài liệu mới nhất và 
đa dạng nhất; Cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo; Tiện lợi và linh hoạt; Phát triển kĩ năng 
sống. Kho học liệu số cung cấp cho giáo viên và học sinh các tài liệu học tập chất lượng cao, được 
chọn lọc và đáp ứng được các tiêu chuẩn giáo dục. Sử dụng kho học liệu số giúp cho học sinh phát 
triển kỹ năng tìm kiếm, lọc thông tin và đánh giá độ tin cậy của các tài liệu học tập. 

Như vậy, những nghiên cứu về học liệu và vấn đề phát triển học liệu trong giảng dạy ở môi 
trường giáo dục khá phong phú và đa dạng. Sự phong phú của các công trình nghiên cứu đó đã 
cho chúng ta thấy tầm quan trọng và cần thiết của việc phát triển học liệu nhằm đáp ứng nhu cầu 
giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học ở các trường học, nhất là các trường phổ thông trong 
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bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Các tác giả đã chỉ ra những vai trò cần thiết, quan trọng của 
học liệu và vấn đề sử dụng học liệu trong giáo dục, làm cơ sở để những nghiên cứu khác tiếp cận 
vấn đề này dưới nhiều góc độ. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu chủ yếu đề cập đến vấn đề 
phát triển học liệu một cách khái quát, hoặc đi vào những vấn đề chung của phát triển học liệu, 
chưa có công trình nào cho thấy bức tranh tổng quan, toàn diện về việc cần thiết phải phát triển 
học liệu trong bối cảnh cụ thể của đổi mới chương trình, cụ thể là đổi mới nội dung giáo dục theo 
chương trình 2018 hiện nay. Đặc biệt, những tiêu chí, tiêu chuẩn sư phạm cơ bản đối với học liệu 
chưa được đánh giá một cách cụ thể. Rất cần có những bộ tiêu chí, tiêu chuẩn sư phạm đối việc 
việc xây dựng và phát triển học liệu để đảm bảo tính khoa học, hiện đại và hệ thống trong tiếp 
cận giáo dục nói chung và phát triển chương trình giáo dục nhà trường nói riêng. Nhất là đối với 
nội dung giáo dục địa phương – vấn đề còn nhiều mới mẻ, khó khăn trong việc phát triển học liệu 
để nâng cao chất lượng dạy và học theo chương trình mới.  

3.3. Những nghiên cứu về học liệu và phát triển học liệu cho chủ đề Văn học trong nội dung 
giáo dục địa phương cấp THCS ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay đã và đang thực 
hiện, là vấn đề cấp bách và quan trọng đối với giáo dục phổ thông. Nghiên cứu về học liệu và 
phát triển học liệu cho chủ đề Văn học trong nội dung giáo dục địa phương cấp THCS ở các tỉnh 
miền núi phía Bắc đã bước đầu được chú ý [22] - [25].  

Trước hết là những công trình nghiên cứu chung về chương trình địa phương trong xu hướng 
đổi mới giáo dục. Tác giả Nguyễn Việt Hùng [22] đã nghiên cứu chương trình giáo dục địa phương 
của một số nước trên thế giới và so sánh với nước ta, về thời lượng tiết học và nội dung. Đặc biệt, 
tác giả còn đề xuất chương trình đi liền với việc đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức lớp học, 
biên soạn tài liệu. Điều này cho thấy vấn đề học liệu đã được quan tâm, chú ý trong việc phát triển 
chương trình địa phương. Tác giả Bùi Thanh Truyền [23] đã nhấn mạnh đến vị trí, vai trò của văn 
học địa phương đối với với việc giáo dục hình thành nhân cách con người Việt Nam. Tác giả cũng 
đề xuất việc xây dựng chương trình địa phương, cũng như quy trình của việc biên soạn tài liệu học 
tập của từng địa phương. Rõ ràng, vấn đề biên soạn học liệu cho chương trình địa phương cũng là 
vấn đề quan trọng được nhà khoa học quan tâm và đề cập khi nói đến xây dựng chương trình, thiết 
kế các nội dung dạy học cho chương trình địa phương. Tác giả Cao Thị Hảo [24] cũng đã nhấn 
mạnh vị trí quan trọng của văn học địa phương trong vấn đề phát triển chương trình đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục. Bài báo đã cho thấy vai trò quan trọng của văn học địa phương trong việc 
hình thành và phát triển nhân cách người học, đồng thời cũng đặt ra vấn đề xây dựng nguồn học 
liệu phù hợp để dạy - học văn học địa phương, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Tuy nhiên, 
do khuôn khổ của một bài báo, vấn đề đặt ra mới mang tính định hướng, tác giả chưa đi sâu chỉ ra 
cụ thể những phương pháp hay cách thức phát triển nguồn học liệu phục vụ nhu cầu học tập chủ đề 
Văn học địa phương trong nội dung giáo dục địa phương. 

Một số tác giả đề cập tới phương án tích hợp chương trình giáo dục địa phương vào bộ môn 
Ngữ văn qua dạy học dự án [25]. Đây cũng là một hướng đi cần thiết để tạo nên cầu nối quan trọng, 
góp phần rèn luyện kĩ năng tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề của địa phương, khơi dậy cho học 
sinh nhiều hứng thú trong học tập môn Ngữ văn. Hướng đi này có thể cho thấy sự phát triển học 
liệu cho giáo dục địa phương đi liền với đổi mới phương pháp dạy học. Một số tác giả còn cho 
rằng: “cần xây dựng phương án triển khai chương trình và biên soạn tài liệu nội dung giáo dục địa 
phương cho mỗi giai đoạn giáo dục và cần có kế hoạch/ phương án đánh giá sau mỗi lộ trình nhằm 
hoàn thiện tốt hơn nữa chương trình và tài liệu đã xây dựng” [26]. Đây là những định hướng rất 
thiết thực để góp phần chuẩn bị tốt học liệu cho việc dạy học nội dung giáo dục địa phương cấp 
THCS. Trong giáo dục hiện đại, không chỉ biên soạn, chuẩn bị học liệu mà còn cần có khâu thực 
hiện và đánh giá để phát triển học liệu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của giáo dục. Bởi nội dung giáo 
dục địa phương rất quan trọng. Xây dựng mô hình triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa 
phương cho học sinh giúp các em có hiểu biết về truyền thống quê hương, về các dân tộc đang sinh 
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sống ở địa phương, các lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực, lịch sử và địa lí ở địa phương. Để vận 
dụng được mô hình giáo dục, đội ngũ giáo viên và các trường học cần căn cứ điều kiện thực tiễn 
của địa phương, điều kiện của nhà trường cũng như đặc điểm của từng đối tượng học sinh ở mỗi 
vùng miền khác nhau để hoàn thiện mô hình. Trong đó, đòi hỏi người giáo viên và các nhà trường 
phải có năng lực tự thiết kế được kế hoạch một cách khoa học đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu 
quả giáo dục. Chính vì vậy, vấn đề phát triển học liệu rất quan trọng và cần thiết. 

Tác giả Lê Trà My – Đỗ Thị Bích Thuỷ [26] đã nghiên cứu thực trạng dạy và học văn học địa 
phương ở Ninh Bình hiện nay và đưa ra một số đánh giá: “Khi tiếp cận và biên soạn tài liệu 
giảng dạy Văn học địa phương, các thầy cô chủ yếu vẫn dựa trên tài liệu chung do Sở Giáo dục 
và Đào tạo cung cấp, sau đó tự tìm tòi để soạn giáo án nên bài giảng còn sơ sài. Theo kết quả từ 
phiếu điều tra, phương pháp được các thầy cô sử dụng nhiều nhất vẫn là thuyết trình, vấn đáp 
nên giờ học còn khô khan, nặng nề”. Nhận xét này cho thấy vấn đề học liệu còn nghèo nàn, 
phương pháp truyền thống, ít đổi mới. Về phía người học, các em yêu thích văn học địa phương, 
nhưng“Phương thức lĩnh hội của học sinh chủ yếu vẫn là nghe và ghi nhớ nên các em thụ động 
trong việc tiếp nhận kiến thức, chưa phát huy được tính chủ động, tích cực. Các em đều có mong 
muốn thay đổi hình thức dạy học, có sự kết hợp giữa học tập với các hoạt động giao lưu, ngoại 
khóa và trải nghiệm thực tế” [26]. Từ những thực trạng trên, chúng ta thấy rõ cần phải đổi mới về 
tài liệu, nội dung cũng như phương pháp giảng dạy văn học địa phương để tạo hứng thú, sáng tạo 
trong giảng dạy và tiếp nhận văn học địa phương. Đặc biệt vấn đề phát triển học liệu là vấn đề 
cần được chú trọng để đáp ứng mục tiêu giáo dục đặt ra. 

Về văn học địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, đến nay đã có một số công trình 
quan tâm nghiên cứu. Chúng ta có thể kể đến một số bài viết, công trình đã công bố của các tác giả 
như: Nguyễn Đức Hạnh [10], Cao Thị Hảo [11], Hà Thị Khánh Vân [27], Nguyễn Anh Dũng [28]. 
Trong cuốn sách Văn học địa phương miền núi phía Bắc (chủ biên Nguyễn Đức Hạnh và các cộng 
sự) [10], các tác giả đã tập trung nghiên cứu và giới thiệu văn học địa phương thuộc 6 tỉnh vùng 
Đông Bắc bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn. Đây là 
công trình nghiên chú ý tới một số nội dung về văn học địa phương ở một số tỉnh miền núi phía Bắc 
và phương án giảng dạy một số tác phẩm cụ thể. Tuy nhiên, công trình này vẫn khảo sát trên cơ sở 
ngữ liệu phần văn học của các tỉnh biên soạn theo chương trình cũ. Chính vì vậy, những yêu cầu 
đổi mới về phương pháp, học liệu chưa được quan tâm chú trọng nghiên cứu và biên soạn sát với 
nội dung của tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình hiện nay. 

Bên cạnh các công trình trên, chúng ta còn thấy một số nghiên cứu cụ thể về việc giảng dạy 
văn học địa phương ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học 
Ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn” [27]; “Dạy học phần văn học địa 
phương Tuyên Quang theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh” của tác giả Nguyễn Anh 
Dũng [28], Cao Thị Hảo [25] với công trình: “Tích hợp văn hóa bản địa trong dạy học văn học 
địa phương – Trường hợp văn học Cao Bằng”. Các nghiên cứu này đã tập trung phân tích, đánh 
giá về học liệu, phương pháp dạy học văn học địa phương ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng. Các tác giả đã cho thấy tầm quan trọng của văn học địa 
phương, những yêu cầu trong việc đổi mới phương pháp dạy, học và biên soạn học liệu dạy học 
cho nội dung giáo dục địa phương ở các tỉnh. Một số công trình đã đề cập đến việc tích hợp yếu 
tố văn hóa lịch sử, yếu tố văn hóa tộc người trong dạy học văn học địa phương. Qua đó làm rõ 
bản sắc văn hoá, dấu ấn tộc người, những chặng đường lịch sử hình thành và phát triển văn hoá, 
văn học của địa phương. Qua các công trình trên, có thể thấy nhu cầu về học liệu là một nhu cầu 
bức thiết trong giảng dạy, tiếp cận văn học địa phương. Cùng với học liệu là sự đổi mới cách tiếp 
cận và phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục địa phương. 
Điều này cũng được thể hiện trong bài báo: Chủ đề văn học trong Tài liệu giáo dục địa phương 
tỉnh Thái Nguyên lớp 6 [11]; Trong bài Một số khó khăn của giáo viên vùng dân tộc thiểu số khi 
sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Cao Thị Hảo và cộng sự [29] đã bước đầu cho thấy 
những hạn chế của giáo viên miền núi, vùng dân tộc thiểu số phía Bắc khi tiếp cận công nghệ 
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thông tin. Đây cũng là những lưu ý quan trọng khi phát triển học liệu dạy học văn học địa 
phương để đảm bảo tính phù hợp với thực trạng hiện có ở địa phương, tận dụng được nguồn nhân 
lực, vật lực ở các tỉnh để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu dạy học.  

4. Kết luận 

Vấn đề phát triển học liệu là vấn đề rất quan trọng trong đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay 
nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục trong nước và thích ứng với xu hướng phát triển của 
giáo dục thời đại công nghệ số trên thế giới. Đối với nội dung giáo dục địa phương – một nội dung 
bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, vấn đề phát triển học liệu để nâng cao 
chất lượng học tập có vai trò rất quan trọng. Điều này càng được thể hiện rõ qua nghiên cứu hiện 
trạng về vấn đề học liệu dạy học chủ đề Văn học trong nội dung giáo dục địa phương hiện nay. Tuy 
nhiên, ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, do điều kiện khó khăn về kinh tế, giáo dục, khoảng cách 
xa đô thị,… nên giáo viên và học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong dạy và học chủ đề Văn học 
trong nội dung giáo dục địa phương. Giáo viên và học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận 
với học liệu, phương pháp giảng dạy còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, rất cần thiết có những nghiên 
cứu về vấn đề này nhằm bổ sung học liệu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học nội 
dung giáo dục địa phương, nhất là đối với chủ đề Văn học. Qua đó, cung cấp học liệu cho dạy học 
chủ đề Văn học trong tài liệu giáo dục địa phương các tỉnh miền núi Bắc Việt Nam nhằm nâng 
cao chất lượng dạy học văn học địa phương, tháo gỡ khó khăn cho người dạy và người học khi 
bắt đầu thực hiện chương trình mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh đời sống 
hiện nay và trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.  

Qua khảo sát các công trình đi trước, chúng tôi nhận thấy vấn đề học liệu và phát triển học 
liệu đã được quan tâm nghiên cứu nhưng chưa đưa ra được cái nhìn khách quan, toàn diện để 
đánh giá được khoảng trống cần có trong việc phát triển học liệu cho nội dung giáo dục địa 
phương. Trong phát triển học liệu dạy học chủ đề Văn học trong tài liệu giáo dục địa phương cấp 
THCS ở các tỉnh miền núi phía Bắc cần chú trọng các khoảng trống sau: 

Thứ nhất, cần có sự hỗ trợ về học liệu (cả học liệu điện tử và học liệu truyền thống) một cách 
bài bản, hệ thống cho việc dạy học chủ đề Văn học trong tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung 
học cơ sở ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Thứ hai, việc hỗ trợ học liệu cần chú ý tới việc mở rộng ngữ liệu, hỗ trợ đổi mới nội dung 
giảng dạy và hỗ trợ phương pháp tiếp cận chủ đề Văn học trong nội dung giáo dục địa phương 
của các tỉnh. Bởi hiện nay khi bắt đầu thực hiện việc dạy học nội dung giáo dục địa phương như 
một môn học bắt buộc nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn về nguồn học liệu tham khảo, phương 
pháp dạy học. Đây là một rào cản mà cả giáo viên và học sinh đang cần được tháo gỡ để vấn đề 
dạy học chủ đề Văn học trong nội dung giáo dục địa phương đạt được hiệu quả. 
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